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Bài 5: Sơn Tinh, Thủy Tinh 
 

 

Hùng Vương thứ mười tám có một 
người con gái tên gọi là Mỵ 
Nương, sắc đẹp tuyệt trần.  Mỵ 
Nương được vua cha hết lòng yêu 
thương.  Nhà vua muốn kén chọn 
cho nàng một người chồng thật 
xứng đáng. 

Kinh đô Phong Châu những ngày 
sau đó thật rộn ràng, tấp nập.  
Nhưng cuộc kén chọn đã diễn ra 
suốt một tháng mà chưa ai thực sự 
chứng tỏ được tài năng vượt trội 
của mình. 

Vua Hùng và các Lạc Hầu, Lạc 
Tướng rất đỗi buồn rầu, thất vọng.  
Ðúng lúc ấy, có hai chàng trai mặt 
mũi khôi ngô, tuấn tú xuất hiện xin 
ra mắt nhà vua để cầu hôn. 
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Một người ở vùng núi Ba Vì, tên là 
Sơn Tinh.  Chàng tuấn tú và tài 
giỏi khác thường.  Chàng chỉ tay 
đến đâu là núi rừng mọc lên đến 
đấy. 

Còn người kia là Thủy Tinh, ở 
vùng biển Ðông.  Chàng cũng tài 
giỏi không kém:  gọi gió, gió đến; 
hô mưa, mưa về. 
Phép thuật của hai chàng trai muôn 
vàn biến hóa. 

 

Một người là chúa của miền non 
cao, một người là chúa của vùng 
nước thẳm, cả hai đều xứng đáng 
làm rể vua Hùng.  Nhà vua không 
biết chọn ai. 

Cuối cùng, vua Hùng phán rằng: 
− Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ 

đến đây trước: một trăm ván 
cơm nếp, hai trăm tệp bánh 
chưng, voi chín ngà, gà chín 
cựa, ngựa chín hồng mao, thì 
được rước dâu về. 
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Mới tờ mờ sáng hôm sau, Sơn 
Tinh cùng đoàn tùy tùng đem đầy 
đủ các lễ vật dâng lên vua Hùng. 
Lập tức, lễ cưới được diễn ra.  
Công chúa Mỵ Nương bịn rịn chia 
tay cha lên kiệu hoa, theo Sơn 
Tinh về núi Tản. 

Thủy Tinh đến sau, không lấy 
được vợ, đùng đùng nổi giận, đem 
quân đuổi theo, đòi cướp lại Mỵ 
Nương. 
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Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng 
nước sông lên cuồn cuộn tiến đánh 
Sơn Tinh.  Sơn Tinh dùng phép di 
từng dãy núi chặn đứng dòng nước 
lũ.  Nước dâng lên cao bao nhiêu, 
Sơn Tinh lại làm cho đồi, núi mọc 
cao lên bấy nhiêu. 

Hai bên đánh nhau ròng rã mấy 
tháng trời liền.  Cuối cùng Thủy 
Tinh đuối sức phải rút quân về. 

Từ đó, oán ngày càng thêm nặng, 
thù ngày càng thêm sâu.  Hằng 
năm vào khoảng tháng 7 âm lịch, 
Thủy Tinh lại nhớ đến thù xưa và 
dâng nước đánh Sơn Tinh. 
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Chú Thích 
 
Kén:  choose, select Xứng đáng:  worthy 

Rộn ràng:  loud and lively Tấp nập:  crowded and bustling 

Tài năng:  abilities Vượt trội:  outstanding 

Thất vọng:  disappointed Cầu hôn:  propose (marriage) 

Phép thuật:  magical power Biến hóa:  transformations 

Chúa:  lord Sính lễ:  wedding gifts to wife’s family 

Tờ mờ sáng:  dawn Tùy tùng:  accompaniment 
 
Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 
 
1. Sơn Tinh có tài năng gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Thủy Tinh có tài năng gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Vua Hùng Vương yêu cầu sính lễ gồm những gì? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ngữ Vựng 
(Giúp các em chọn và khoanh tròn các định nghĩa thích hợp với những từ sau.) 
 

1. Nhà vua muốn kén chọn cho nàng một người chồng thật xứng đáng.  Từ “kén 
chọn” có nghĩa là: 

 Chọn đại.  Không thèm chọn.  Tìm chọn rất kỹ. 

 

2. ...chưa ai thực sự chứng tỏ được tài năng vượt trội của mình.  Từ “vượt trội” 
có nghĩa là: 

 Hơn hẳn mọi người.  Không hơn ai.  Thua kém hết mọi 
người. 

 

3. Ðúng lúc ấy, có hai chàng trai mặt mũi khôi ngô, tuấn tú xuất hiện xin ra mắt 
nhà vua để cầu hôn.  Từ “tuấn tú” có nghĩa là: 

 Đẹp trai.  Thông minh.  Xấu xí. 

 

4. Ðúng lúc ấy, có hai chàng trai mặt mũi khôi ngô, tuấn tú xuất hiện xin ra mắt 
nhà vua để cầu hôn.  Từ “cầu hôn” có nghĩa là: 

 Tặng quà.  Trổ tài.  Xin cưới. 

 

5. Ngày mai, nếu ai đem đồ sính lễ đến đây trước...  Từ “đồ sính lễ” có nghĩa là: 

 Quà cưới mang qua 
nhà chú rể. 

 Quà cưới mang qua 
nhà cô dâu. 

 Quà cưới mang tới 
trong bữa tiệc. 

 

6. Công chúa Mỵ Nương bịn rịn chia tay cha lên kiệu hoa...  Từ “bịn rịn” có 
nghĩa là: 

 Buồn bã không muốn 
rời xa. 

 Sợ sệt không dám đi.  Vui vẻ, hăng hái ra 
đi. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 
 

Dung luc ay, co hai chang trai 
mat mui khoi ngo, tuan tu xuat 
hien xin ra mat nha vua de cau 
hon. 

 

Mot nguoi la chua cua mien non 
cao, mot nguoi la chua cua 
vung nuoc tham, ca hai deu 
xung dang lam re vua Hung. 

 

Moi to mo sang hom sau, Son 
Tinh cung doan tuy tung dem 
day du cac le vat dang len vua 
Hung. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 
 

 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______  
Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 
cho các em viết lại nguyên câu.) 
 

 

Công chứa Mỵ Nương bịn rịn chia tay cha lênh 
kiệu hoa, theo Sơn Tinh về nứi Tản.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______ 

 

Thủy Tinh đến sau, không lấi được vợ, đùng 
đùng nổi giặn, đem quâng đuổi theo, đòi cướp 
lại Mỵ Nương.  (3 lỗi) 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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Bài Tập – Tập Làm Văn (Ở Đâu?) 
(Ôn lại cách thêm chi tiết về nơi chốn.  Sau đó cho các em thêm những chi tiết đó vào các câu 
sau.) 
 
1. Mỗi thứ Hai, chị Nguyệt đều học đánh đàn. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Chiều hôm qua, ông ngoại dẫn em đi coi bóng chày. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Bé Loan phụ mẹ gấp quần áo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Mẹ mang đôi giày mới mua cho Hiếu đi đổi. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Bà nhờ anh Vinh ra tiệm thuốc tây để mua thuốc. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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